Đề thi học kì 2 môn tiếng Việt lớp 1 -  Đề  3
A. Kiểm tra đọc
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (7 điểm)
Đọc to và rõ: Mẹ và cô (Sách Tiếng Việt 1, tập 2 – trang 73)
II. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)
“Buổi sớm, một con Mèo chộp được một chú Sẻ, Sẻ hoảng lắm nhưng nó nén sợ, lễ phép nói:
- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?
Nghe vậy, Mèo bèn đặt Sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt râu, xoa mép. Thế là Sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi.”
(Mưu chú Sẻ, Sách Tiếng Việt 1, tập 2 – trang 70)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Sẻ đã nói gì với Mèo khi bị Mèo chộp được:
A. Cầu xin anh hãy thả tôi ra!
B. Tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn lại không rửa mặt?
C. Đừng ăn thịt tôi!
Câu 2. Sau khi nghe Sẻ nói vậy, Mèo đã làm gì?
A. Mèo đặt Sẻ xuống
B. Mèo ăn thịt Sẻ
C. Mèo nhốt Sẻ vào lồng
Câu 3. Sẻ đã làm gì khi Mèo đặt nó xuống?
A. Sẻ đứng im chờ Mèo ăn thịt.
B. Sẻ cảm ơn Mèo đã thả mình ra.
C. Sẻ vụt bay đi. 
Câu 4. Câu chuyện cho em thấy điều gì?
A. Trí thông minh của Sẻ
B. Trí thông minh của Mèo
C. Trí thông minh của Mèo và Sẻ
Câu 5. Hãy viết một câu nêu nhận xét của em về chú Mèo trong câu chuyện.
….………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết: Câu đố (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….…………
II. Bài tập (3 điểm)
Bài 1. Điền oai/oay vào chỗ trống: 
a. Bố mẹ em đều dùng điện th… di động.
b. Bạn Hồng vẫn l… hoay giải bài toán khó. 
Bài 3. Nối từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh
	A
	
	B

	1. Em rất yêu
	
	a.có bộ lông vàng óng.

	2. Con gà
	
	b.rất thông minh.

	3. Chú Sẻ
	
	c.nở đỏ rực. 

	4. Hoa phượng
	
	d. mẹ em


Bài 4. Em hãy kể tên năm loài cây mà em biết.
Đáp án đề thi học kì II môn tiếng Việt - Đề 3
A. Kiểm tra đọc
I. Đọc thành tiếng: (7 điểm)
- Đọc to, rõ ràng (1 điểm)
- Đọc đúng tiếng, từ (2 điểm)
(có 4 lỗi 1 điểm, trên 4 lỗi 0 điểm)
- Ngắt nghỉ hơi đúng (1 điểm)
- Tốc độ 40 – 50 tiếng/ 1 phút (2 điểm)
- Trả lời đúng câu hỏi về ND đoạn đọc (1 điểm)
II. Đọc hiểu (3 điểm)
Câu 1. B. Tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn lại không rửa mặt?
Câu 2. A. Mèo đặt Sẻ xuống
Câu 3. C. Sẻ vụt bay đi. 
B. Kiểm tra viết
I. Nghe - viết bài “Câu đố” (Sách Tiếng Việt, tập 2) (7 điểm)
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ thường, cỡ chữ nhỏ: 2 điểm
- Viết đúng từ ngữ, dấu câu: 2 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu: 2 điểm
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm
II. Bài tập
Bài 1. Điền oai/oay vào chỗ trống: 
a. Bố mẹ em đều dùng điện thoại di động. (0.5 điểm)
b. Bạn Hồng vẫn loay hoay giải bài toán khó. (0.5 điểm)
Bài 2. (1 điểm)
1. d
2. a
3. b
4. c
Bài 4. Em hãy kể tên năm loài cây mà em biết. (1 điểm)
Năm loài cây mà em biết: cây xà cừ, cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng, cây hoa sữa.
